MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian :45 phút

Ma trận:
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	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	Biết những chuẩn mực đạo đức và tuân theo pháp luật  đối với mỗi người.
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	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	Biết một số quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân.
Nêu được thế nào là thuế, vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
	Hiểu được một số quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và nghĩa vụ phải thực hiện đóng thuế cho nhà nước theo qui định 
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	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Biết được một số quy định của pháp luật về tuổi lao động, hành vi, vi phạm Luật lao động.
	Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.
	  
	Nêu được trách nhiêm và nghĩa vụ Lao động của  HS ngay khi còn ngồi ghế nhà trường
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : GIÁO DUC CÔNG DÂN 9

Thời gian :45 phút

Phần I: Trắc nghiệm : (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1: (0,5 đ):  Để trở thành người sống có đạo đức và luôn tự giác tuân theo pháp luật, chúng ta cần thực hiện tốt những yêu cầu nào sau đây? 
A. Tích cực tìm hiểu giá trị, chuẩn mực đạo đức của xã hội
B. Sống cô lập với làng xóm và mọi người xung quanh.

C. Tôn trọng chủ nghĩa cá nhân, đề cao cái tôi. 
D. . Hạn chế bày tỏ thái độ và thực hiện các hành vi của bản thân.

Câu 2: (0,5đ):  Đối với mỗi cá nhân, đạo đức luôn là :
   A. Những phẩm chất dễ thay đổi.                                B. Những suy nghĩ, thói quen.                           C. Những phẩm chất bền vững.                                   D.  Những cái khó thực hiện.                                                        Câu 3: (0,5 đ) Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa vụ là công dân có quyền:
A. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

B. Làm mọi cách để được có lợi nhuận cao.

C. Tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh 
D. Kinh doanh  cần phải kê khai với cơ quan nhà nước 
Câu 4: (0,5 đ) Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế thu nhập đặc biệt ?

A. Dịch vụ tư vấn pháp luật.                       C. Xuất và nhập khẩu lương thực,
 B  Sản xuất thuốc lá điếu.                            D. Sản xuất nước sạch, đồ dùng dạy học. 
 Câu 5: (0,5 đ) Cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm công việc nặng nhọc, độc hại?

A. 19 tuổi.                                                             B. 20 tuổi.   
C. Dưới 18 tuổi.                                                    D. Dưới 19 tuổi .   
Câu 6 : (0,5 đ ) Hà mới 17 tuổi, muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Hà có thể làm cách nào sau đây?
 A. Xin vào biên chế trong cơ quan nhà nước.       B. Xin làm hợp đồng các cơ sở kinh doanh.
 C. Xin đi xuất khẩu lao động nước ngoài.         D. Xin vay vốn ngân hàng để mở cơ sở sản xuất.

 Phần II:Tự luận:  (7  điểm). :
Câu 7: (2 điểm): Để trở thành người lao động tốt, mỗi học sinh chúng ta cần phải làm gì? : 
Câu 8  : (3 điêm )Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 9: (2 Điểm): Tình huống (2 điểm):

   Nam là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có nhưng lười học nên không thi đậu vào đại học.

Không học và không có việc làm, suốt ngày chơi bi-da, điện tử. Bạn bè lo lắng và hỏi về tương lai thì Nam trả lời: “Nhà tớ thiếu gì tiền! Tiền của bố mẹ tớ đủ cho tớ để sống sung sướng cả đời, tớ không cần đi học hay lao động!”

Câu hỏi: 

a. Suy nghĩ của Nam đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu được khuyên Nam, em sẽ nói điều gì?

                                                       ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm).
- Mỗi câu  đúng được 0,5 điểm.

	Câu
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	Đáp án
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	B


Phần II: Tự luận: (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 7
	- Để trở thành người  lao động có ích chăm chỉ học tập để có đủ kiến thức chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai, giúp đỡ gia đình, tham gia các buổi lao động tập thể, tích cực rèn luyện than thể 
Biét chăm sóc sức khỏe để có một cơ thể khỏe mạnh.
	2

	8
	  Quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:

-   Đạo đức là những phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân, nó là động lực điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi người,  trong đó có hành vi pháp luật.

 - Người có đạo đức thì biết thực hiện những quy định của pháp luật.
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	- Suy nghĩ của Hà là sai.Vì ai cũng cần phải lao động, dù giàu có cũng cần lao động, biết quý lao động. Lao động giúp con người trưởng thành và có ích cho xã hội.

- Không nên ỷ lại vào bố mẹ mà lười biếng học tập, lao động. Cần cố gắng học tập, lao động mới trưởng thành và không phụ lòng bố mẹ. Luôn nhớ: Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
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